

ÔN TẬP CUỐI KÌ I – NGỮ VĂN 7 THCS MỖ LAO (2023- 2024)
A. PHẦN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Truyện ngắn và tiểu thuyết
- Tìm đọc toàn văn tác phẩm để hiểu rõ vị trí và bối cảnh của đoạn trích.
- Tóm tắt được trình tự diễn biến các sự kiện và mối quan hệ của các sự kiện ấy trong văn bản.
- Nhận biết ngôi kể và tác dụng của ngôi kể.
- Phân tích, nhận xét tính cách nhân vật qua các chi tiết miêu tả ngoại hình, hành động, lời nói, thái độ, cảm xúc của nhân vật.
- Xác định được chủ đề, ý nghĩa của văn bản, liên hệ với cuộc sống hiện nay và bản thân.
2. Thơ bốn chữ, năm chữ
- Đọc lướt văn bản xác định số lượng câu, chữ trong dòng thơ.
- Đọc chi tiết, đánh dấu, ghi chép cách gieo vần, nhịp thơ, các biện pháp tu từ sử dụng trong các dòng thơ của bài.
- Tìm hiểu ý nghĩa các từ ngữ, hình ảnh, tác dụng của các BPTT trong việc thể hiện tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình.
- Vận dụng những trải nghiệm trong cuộc sống để đọc hiểu được nội dung, tư tưởng, thông điệp của bài thơ.
- Liên hệ bài học cho bản thân về cách nghĩ, cách ứng xử từ chủ đề bài thơ gợi ra.
3. Văn bản truyện khoa học viễn tưởng
- Tóm tắt được cốt truyện, qua đó thấy được sự ly kỳ cuốn hút của tác phẩm.
- Phân tích được nhân vật, đặc biệt là nhân vật chính của tác phẩm.
-  Tìm hiểu sự kiện tại thời điểm nhà văn viết tác phẩm đã có hay chưa? Sự kiện đó có khả năng đúng với hiện thực sau này hay không?
- Hiểu được các chi tiết được nhà văn sử dụng để mô tả nhân vật hay sự kiện kỳ lạ trong tác phẩm.
- Chỉ ra được sự hài hòa giữa yếu tố khoa học và nghệ thuật trong truyện khoa học viễn tưởng.
- Đánh giá những giá trị mà truyện khoa học viễn tưởng đó mang lại cho người đọc.
4. Văn bản nghị luận văn học 
-  Đọc lướt văn bản xác định thể loại, vấn đề trong văn bản.
- Đọc chi tiết, đánh dấu, ghi chép lí lẽ, bằng chứng người viết thuyết phục người đọc.
- Tìm hiểu cách tác giả triển khai, dẫn dắt, phân tích, chứng minh vấn đề.
- Tìm hiểu quan điểm, tư tưởng, tình cảm của người viết qua văn bản.
- Liên hệ bài học cho bản thân về suy nghĩ, tình cảm từ vấn đề đặt ra trong văn bản.
5. Văn bản thông tin giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi
- B1: Đọc tiêu đề của văn bản và xác định tên hoạt động/trò chơi.
- B2: Xác định các yêu cầu cần thiết để tổ chức hoạt động/trò chơi.
- B3: Xác định cách thức tổ chức thông tin của văn bản thuyết minh (theo thời gian, không gian, theo các đối tượng phân loại...)
- B4: Từ việc xác định cách thức tổ chức thông tin, đọc lướt và phát hiện những thông tin chính/nổi bật của văn bản.
- B5: Xem xét các tranh ảnh, sơ đồ, biểu bảng... để kết nối chúng với thông tin trong văn bản và xem tác dụng như thế nào?
- B6: Từ vấn đề được trình bày trong văn bản, liên hệ với những trải nghiệm thực tế của bản thân hoặc thực tiễn trong cuộc sống.
B. PHẦN TIẾNG VIỆT
1. Ôn tập ngôn ngữ các vùng miền
- Tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia của Việt Nam, vừa có tính thống nhất, vừa có tính đa dạng.
- Tính đa dạng của tiếng Việt thể hiện ở mặt ngữ âm và từ vựng.
+ Mặt ngữ âm: một từ ngữ có thể được phát âm không giống nhau ở các miền khác nhau.
+ Mặt từ vựng: Các vùng miền khác nhau đều có từ ngữ mang tính địa phương. Trong tác phẩm văn học, khi dùng từ địa phương sẽ phản ánh cách nói của nhân vật. Đồng thời tạo sắc thái thân mật, gần gũi, phù hợp với bối cảnh mà tác phẩm miêu tả.
2. Ôn tập các BPTT tương phản, so sánh, câu hỏi tu từ
[bookmark: _GoBack]- BPTT: là cách sử dụng ngôn ngữ theo cách đặc biệt (về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, văn bản) làm cho lời văn hay hơn, đẹp hơn, nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt, tạo ấn tượng với người đọc.
-Tương phản: (còn gọi là phép đối lập) là việc tạo ra những hành động, những cảnh tượng, những tính cách trái ngược nhau để qua đó làm nổi bật một ý tưởng bộ phận trong tác phẩm hoặc tư tưởng chính của tác phẩm.
- So sánh: là biện pháp tu từ đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
- Câu hỏi tu từ: những câu về hình thức là câu hỏi nhưng mục đích nhấn mạnh nội dung mà người nói muốn biểu đạt và bộc lộ cảm xúc.
3. Kiến thức số từ, phó từ:
	Từ loại
	Ví dụ
	Kết hợp với từ ngữ khác
	Biểu đạt/Tác dụng

	Số từ
	- ba tầng, năm canh
- tầng ba, canh năm
	Đứng trước hoặc sau danh từ
	- Chỉ số lượng hoặc thứ tự của sự vật

	Phó từ
	- mỗi, các, những...
- hãy, đừng....
- đang, đã...
- rất, hơi, lắm...
- vẫn, cứ, ..
- đều, cũng..
- không, chưa, chẳng
- thường, luôn, bỗng
- xong, rồi, ra
- lại, đi......
	Chuyên đi kèm danh từ động từ tính từ hoặc đại từ
	- Bổ sung các ý nghĩa:
+ số ít hoặc số nhiều.
+ cầu khiến 
+ thời gian 
+ mức độ 
+ sự tiếp diễn 
+ sự tiếp diễn, đồng thời, tương tự 
+ sự phủ định
+  tính thường xuyên, liên tục hay gián đoạn, bất ngờ.
+ sự hoàn thành, kết quả 
+ giữa lặp lại


4. Các cách mở rộng câu:
- Mở rộng câu là thêm thành phần phụ cho câu nhằm cung cấp thêm thông tin cho câu khiến câu có nội dung phong phú hơn.
- Câu mở rộng thành phần có thể là mở rộng chủ ngữ hoặc vị ngữ. Chủ ngữ (hoặc vị ngữ) của câu là một cụm danh từ, cụm động từ, hoặc cụm tính từ được mở rộng phần phụ ngữ để chúng có hình thức giống câu đơn,  được gọi là cụm C-V (chủ-vị).
- Các trường hợp dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu: các thành phần câu như chủ ngữ, vị ngữ có cấu tạo là từ hoặc cụm từ đều có thể được mở rộng để có cấu tạo là một cụm C-V.

C. PHẦN VIẾT
1. Dàn ý cho bài văn kể lại một nhân vật hoặc sự việc có liên quan đến lịch sử
a. Các kiểu bài: 
Đê 1: Em viết bài văn kể lại một nhân vật có có đóng góp cho đất nước hoặc nhân loại mà em có dịp tìm hiểu.
Đề 2:  Em viết bài văn kể lại một sự việc liên quan đến một nhân vật lịch sử trong lịch sử giữ nước của dân tộc ta.
b. Dàn ý:
	Phần
	Nội dung

	Mở bài
	- Nêu được nhân vật hoặc sự việc có liên quan đến lịch sử sẽ thuật lại

	
	- Nêu lí do vì sao lại kể chuyện đó

	




Thân bài
	- Gợi bối cảnh câu chuyện
- Lần lượt kể lại các sự kiện theo một trình tự nhất định. Sử dụng được một số bằng chứng  (tư liệu, trích dẫn...)

	
	Diễn biến của truyện qua hệ thống  sự việc, tư liệu
+SV1:…...
+SV2:…...
+SV3.........
...
	Lựa chọn các yếu tố miêu tả để kết hợp trong khi kể (những chi tiết, hình ảnh, từ ngữ...)
...

	
	- Ý nghĩa, tác động của nhân vật hoặc sự việc có liên quan đến lịch sử đối với đời sống hoặc nhận thức của con người. 
* Lưu ý:
- Chú ý sử dụng lời kể phù hợp với ngôi kể.
- Kết hợp kể chuyện và miêu tả (bối cảnh, nhân vật) trong bài viết.
- Đảm bảo tính liên kết, logic giữa các sự kiện, các đoạn trong văn bản.

	Kết bài
	- Khẳng định ý nghĩa của câu chuyện

	
	- Nêu cảm nhận của người viết về câu chuyện.


2. Dàn ý viết lại cảm xúc sau khi đọc xong một bài thơ, đoạn thơ (Viết một bài văn, đoạn văn trình bày cảm nghĩ của em về một bài thơ, đoạn thơ): 
+ Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn.
+ Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.
+ Cấu trúc gồm 3 phần:
	    Phần
	Nội dung

	* Mở bài (đoạn)
	- Giới thiệu tên bài thơ, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ (Hoặc một yêu cầu của đề về nội dung, nghệ thuật, một đoạn thơ mà mình ấn tượng nhất)

	* Thân bài (đoạn)
	- Trình bày cảm xúc của người viết về nội dung và nghệ thuật của bài thơ (đi từ nghệ thuật => nội dung).

	
	- Bài thơ để lại cho em ấn tượng .....về : nội dung tư tưởng tình cảm ...hoặc yếu tố nghệ thuật.... .Thể hiện qua chi tiết thơ (câu thơ, hình hình ảnh...) hoặc biện pháp tu từ, từ loại, loại từ...

	
	- Em có cảm xúc như vậy là vì: Đó là những tình cảm, gợi cho em cảm xúc về....

	* Kết bài (đoạn)
	Nếu là bài thơ: Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân (bồi đắp cho em tình cảm gì? Giúp em nhận ra điều gì?...).

	
	Nếu là đoạn hoặc một yếu tố nào đó mà đề yêu cầu: Khái quát lại cảm nghĩ của bản thân về nội dung mình thích và ý nghĩa chung của bài thơ + liên hệ (bồi đắp cho em tình cảm gì? Giúp em nhận ra điều gì?...).



3. Bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc
a. Các kiểu bài: 
- Bài văn biểu cảm về con người có thể trong đời sống hoặc tác phẩm văn học.
- Bài văn biểu cảm về sự việc có thể trong đời sống hoặc tác phẩm văn học.
b. Dàn ý:
	a. Mở bài

	+ Dẫn dắt, giới thiệu người hoặc sự việc biểu cảm.
+ Nêu ấn tượng và cảm xúc chung về đối tượng biểu cảm.

	b. Thân bài

	+ Nêu các biểu hiện cụ thể của tình cảm, suy nghĩ về đối tượng biểu cảm. 
+ Bộc lộ, làm rõ cảm xúc bằng cách trực tiếp (sử dụng các cấu trúc câu nêu cảm xúc, suy nghĩ; các câu cảm thán; các thán từ) hoặc gián tiếp (thông qua các yếu tố miêu tả, tự sự, nghị luận).
+ Có thể rút ra bài học từ đối tượng biểu cảm.

	c. Kết bài:
	Khẳng định lại ấn tượng, cảm xúc, suy nghĩ của bản thân về đối tượng biểu cảm.




4. Bài văn phân tích đặc điểm nhân vật 
a. Các kiểu bài: 
Đề 1: Em viết bài văn phân tích đặc điểm về một nhân vật văn học em đã được học trong chủ đề truyện ngắn và tiểu thuyết hoặc truyện khoa học viễn tưởng.
Đề 2: Em viết bài văn phân tích đặc điểm về một nhân vật văn học em đã được đọc mà em có ấn tượng sâu sắc. 
b. Dàn ý:
	a. Mở bài

	+ Dẫn dắt, giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật chọn lựa (trong văn bản đã học hay đã đọc.
+ Nêu ý kiến về những đặc điểm của nhân vật đó.

	b. Thân bài

	-  Phân tích đặc điểm thứ nhất của nhân vật:
+ Ý kiến về đặc điểm thứ nhất:...
+ Lí lẽ (là lí giải của người viết cho đặc điểm của nhân vật cần phân tích)....
+ Bằng chứng (là các chi tiết, sự việc, lời nói, ngôn ngữ, trích dẫn... từ truyện)...
-  Phân tích đặc điểm thứ hai của nhân vật:
+ Ý kiến về đặc điểm thứ hai
+ Lí lẽ ((là lí giải của người viết cho đặc điểm của nhân vật cần phân tích)....
+ Bằng chứng (là các chi tiết, sự việc, lời nói, ngôn ngữ, trích dẫn... từ truyện)...
-  Phân tích đặc điểm thứ ba của nhân vật:
+ Ý kiến về đặc điểm thứ ba
+ Lí lẽ ((là lí giải của người viết cho đặc điểm của nhân vật cần phân tích)....
+ Bằng chứng (là các chi tiết, sự việc, lời nói, ngôn ngữ, trích dẫn... từ truyện)...
...
+ Rút ra bài học từ nhân vật đã phân tích là gì.

	c. Kết bài

	- Khẳng định lại ý kiến của người viết
- Nêu ấn tượng, cảm xúc, suy nghĩ của bản thân về nhân vật đó.




5. Bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi
a. Các kiểu bài: 
Đề 1: Viết văn bản thuyết minh về một trò chơi dân gian em yêu thích.
Đề 2: Viết văn bản thuyết minh về một hoạt động mà em và các bạn trong lớp quan tâm.
Đề 3: Viết bài văn giới thiệu luật chơi trò kéo co.
Đề 4: Rất nhiều địa phương trên đất nước ta có những trò chơi dân gian độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc. Hãy viết bài văn thuyết minh về một trò chơi dân gian mà em yêu thích. 
b. Dàn ý:
	Mở bài:
	- Giới thiệu hoạt động hay trò chơi (tên gọi, hoàn cảnh diễn ra, đối tượng tham gia).

	- Thân bài

	+ Lần lượt giới thiệu chi tiết các quy tắc, luật lệ của hoạt động hay trò chơi theo một trình tự nhất định.
+ Kết hợp sử dụng tranh ảnh để giới thiệu, minh họa cho các quy tắc, luật lệ trong bài viết.
+ Đảm bảo tính liên kết, logic giữa các sự kiện, các đoạn trong văn bản.

	- Kết bài:
	Nêu giá trị và ý nghĩa của hoạt động hay trò chơi đối với cuộc sống con người.
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